
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 82 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

25/06/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ

0108337707

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
chi tiết: Sản xuất nhãn hàng hóa, tem ghi số, tem gắn ghi ngày, 
tem rập nổi (trừ sản xuất bột giấy).

3290

2. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Đại tu robot; Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng, bảo trì 
robot và các thiết bị, máy móc liên quan đến robot.

3312

3. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện (không 
gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

3314

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt, vận hành, chạy thử robot và các thiết bị, máy 
móc liên quan đến robot

3320

5. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý

4610

6. Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở)

4632

7. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG 
NGHỆ CAO QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL HIGH TECHNICAL 
AND COMERCAL JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: IHT.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

12. Bán buôn tổng hợp
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

13. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

14. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác; 
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; 
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; 
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh; 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác; 
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thươngmại;
- Bán lẻ dầu hoả, bình ga, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình; 
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, giẻ lau...; 
- Bán lẻ hàng hóa phi lương thực thực phẩm chưa được phân 
vào nhóm nào.

4773

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

17. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh bất động sản)

5210

18. Bốc xếp hàng hóa 5224

19. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312
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9.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

20. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế 
toán).

6619

21. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn tài chính, kế toán).

7020

22. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn kỹ thuật trong ngành công nghiệp

7110

23. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Chi tiết: Nghiên cứu, sản xuất, mua bán các loại robot, các loại 
máy móc, thiết bị điều khiển, tự động hóa;

7210

24. Quảng cáo 7310

25. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Trừ hoạt động điều tra)

7320

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
(trừ thiết kế công trình)

7410

27. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

8230

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh. 

8299

30. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn thiết bị, máy móc tự động hóa
Bán buôn robot công nghiệp (ngành may, xây dựng, cơ khí…), 
robot dịch vụ (vệ sinh, phục vụ…)

4659(Chính)

31. In ấn
(trừ in tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải, sợi, 
dệt, may, đan).

1811

32. Dịch vụ liên quan đến in 1812

33. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp robot, các bộ phận của Robot và 
thiết bị điều khiển động cơ, thiết bị tự động.

2829

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LƯU QUANG 
HỘI                   
                  

Thôn Phú Ốc, Xã 
Thái Hưng, 
Huyện Hưng Hà, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 33,333

Tổng số 300.000 3.000.000.000 33,333

0340880012
36  

2 ĐÀO THỊ 
HẰNG

Số 22/298/26/59 
Ngọc Lâm, 
Phường Ngọc 
Lâm, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Tổng số 300.000 3.000.000.000 33,333

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 33,333

0261930081
7

3 ĐÀO THỊ NGA Thôn Thụ Ích, Xã 
Liên Châu, Huyện 
Yên Lạc, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

300.000 3.000.000.000 33,333

Tổng số 300.000 3.000.000.000 33,333

135313767

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       164553708
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 21/4, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, 
Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 21/4, Phường Bắc Sơn, Thành phố Tam Điệp, Tỉnh Ninh Bình, 
Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGỌC TÚ Nam

11/01/1995 Kinh Việt Nam

13/05/2010 Công an Tỉnh Ninh Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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